
 

UBND HUYỆN PHÙ CÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TTYT- TCHC Phù Cát, ngày      tháng     năm 2025 

Về việc tham gia chào giá thẩm 

định các tài sản đề nghị thanh lý. 

 

                                                            

Kính gửi: Các công ty/Đơn vị cung cấp. 

 

 Căn cứ Nghị định số 50/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều 

của Luật quản lý, sử dụng tài sản công. 

Để xác định giá khởi điểm làm cơ sở ban hành Quyết định thanh lý các tài 

sản đề nghị thanh lý của các khoa, phòng, trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện 

Phù Cát. 

Trung tâm Y tế kính mời các Công ty/đơn vị có khả năng cung cấp, thẩm 

định giá các tài sản thanh lý theo quy định của pháp luật, gửi báo giá để Trung 

tâm có cơ sở tổng hợp, lựa chọn nhà cung cấp, với một số nội dung sau: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Phù Cát. 

2. Thông tin tiếp nhận báo giá: 

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại phòng Văn thư Trung tâm Y tế 

huyện Phù Cát. Địa chỉ số 12 đường 3 tháng 2, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định. Số điện thoại: 0256.3850.206 

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 

Từ ngày ra thông báo đến trước 17h00 ngày 22 tháng 4 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

5. Tài sản đề nghị thẩm định giá: Theo phụ lục gửi kèm. 
 

Trung tâm Y tế huyện Phù Cát rất mong nhận được bảng chào giá, các tài 

liệu liên quan của các Công ty/đơn vị và cảm ơn sự hợp tác của quý Công ty/đơn 

vị./. 

 

Nơi nhận:                                                                                            GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lãnh đạo TTYT; 

- Trang TTĐT đơn vị; 

- Lưu: VT, TCHC, TCKT. 

 

                                                       Trần Thúc Khả 



STT Tên tài sản Bộ phận Mã số
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vị tính
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lượng
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1 Máy vi tính để bàn 2011 Khoa Khám bệnh 53712011NS Bộ 1 2011 12.961.000 0

Sử dụng đã lâu năm, công nghệ cũ, 

không có linh kiện để thay thế, 

không sửa chữa được, không còn 

như hiện trạng ban đầu

2

Bộ khám điều trị RHM 

+ ghế + máy lấy cao 

răng bằng SA

Khoa Khám bệnh 613212009TP Cái 1 2009 263.550.000 0
Hư điều khiển, mạch phát xung siêu 

âm, không còn nguyên hiện trạng

3
Hệ thống xếp hàng điện 

tử
Khoa Khám bệnh 5209122013LP Cái 1 2013 58.666.000 0

Sử dụng đã lâu năm, công nghệ cũ, 

không có linh kiện để thay thế, 

không sửa chữa được, không còn 

như hiện trạng ban đầu

4 Bảng quảng cáo Khoa Khám bệnh 513712017Orbis Cái 1 2017 10.000.000 0
Sử dụng đã lâu năm, hư hỏng, 

không thể sửa chữa được, không 

còn như hiện trạng ban đầu

5
Đèn điều trị vàng da 

Bitson
Khoa Nhi 65232015TP Cái 2 2015 33.600.000 0

Hư bộ nguồn, ắc quy, bóng đèn, sử 

dụng đã lâu năm, công nghệ cũ, 

không có linh kiện để thay thế, 

không sửa chữa được, không còn 

như hiện trạng ban đầu

6
Máy sinh hóa nước DR 

2800
Khoa Xét nghiệm 669112010NS Cái 1 2010 98.400.000 0

Hư lcd, các bước sóng đo quang 

học, không còn như hiện trạng ban 

đầu

7 Máy sinh hoá nước tiểu Khoa Xét nghiệm 627612012NS Cái 1 2009 16.550.000 0

Hỏng, sử dụng đã lâu năm, công 

nghệ cũ, không có linh kiện để thay 

thế, không sửa chữa được, không 

còn như hiện trạng ban đầu

PHỤ LỤC

DACH SÁCH TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ TẠI CÁC KHOA, PHÒNG, TRẠM Y TẾ

(Kèm theo Công văn số:         /TTYT-TCHC ngày    /5/2025 của TTYT huyện Phù Cát)
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8 Máy vi tính laptop

Phòng Dân số - 

Truyền thông và 

Giáo dục sức khoẻ

5223122008DS Cái 1 2008 12.450.000 0

Sử dụng đã lâu năm, công nghệ cũ, 

không có linh kiện để thay thế, 

không sửa chữa được, không còn 

như hiện trạng ban đầu

9

Máy phun thuốc chống 

dịch

 (đeo lưng) ULV SR 430

Khoa Kiểm soát 

bệnh tật và 

HIV/AIDS, Y tế 

công cộng, Dinh 

dưỡng và An toàn 

thực phẩm

6216122019NST Cái 1 2019 22.000.000 7.700.000
Hỏng động cơ xylanh, không sửa 

chữa được, không còn như hiện 

trạng ban đầu

10

Máy phun thuốc chống 

dịch

 (đeo lưng) ULV SR 430

Khoa Kiểm soát 

bệnh tật và 

HIV/AIDS, Y tế 

công cộng, Dinh 

dưỡng và An toàn 

thực phẩm

6218122019NST Cái 1 2019 22.000.000 7.700.000
Hỏng động cơ xylanh, không sửa 

chữa được, không còn như hiện 

trạng ban đầu

11

Máy phun thuốc chống 

dịch

 (đeo lưng) ULV SR 430

Khoa Kiểm soát 

bệnh tật và 

HIV/AIDS, Y tế 

công cộng, Dinh 

dưỡng và An toàn 

thực phẩm

6222122019NST Cái 1 2019 22.000.000 7.700.000
Hỏng động cơ xylanh, không sửa 

chữa được, không còn như hiện 

trạng ban đầu

12
Máy điện tim ECG 

1101B

Khoa Chăm sóc 

sức khoẻ sinh sản 

và Phụ sản

65892012QPTSN Cái 1 2012 14.999.985 0
Hư bo mạch kết nối tín hiệu điện 

tim, Lcd,  không còn nguyên hiện 

trạng

13
Máy monitoring 6 thông 

số

Khoa Chăm sóc 

sức khoẻ sinh sản 

và Phụ sản

63032011NS Cái 1 2011 165.302.773 0
Hư bo mạch điều khiển, các đàu dò 

vỡ nát, không còn nguyên hiện trạng
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14
Máy vi tính Đông Nam 

Á

Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ và Điều 

dưỡng

5224122008DS bộ 1 2008 10.100.000 0

Sử dụng đã lâu năm, công nghệ cũ, 

không có linh kiện để thay thế, 

không sửa chữa được, không còn 

như hiện trạng ban đầu

15 Máy vi tính để bàn 2008

Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ và Điều 

dưỡng

55112006N bộ 1 2006 11.635.000 0

Sử dụng đã lâu năm, công nghệ cũ, 

không có linh kiện để thay thế, 

không sửa chữa được, không còn 

như hiện trạng ban đầu

16 Máy vi tính để bàn 2008

Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ và Điều 

dưỡng

50312008NS bộ 1 2008 22.100.000 0

Sử dụng đã lâu năm, công nghệ cũ, 

không có linh kiện để thay thế, 

không sửa chữa được, không còn 

như hiện trạng ban đầu

17 Máy vi tính để bàn 2008

Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ và Điều 

dưỡng

53012008NS bộ 1 2008 11.830.000 0

Sử dụng đã lâu năm, công nghệ cũ, 

không có linh kiện để thay thế, 

không sửa chữa được, không còn 

như hiện trạng ban đầu

18 Máy vi tính để bàn 2008

Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ và Điều 

dưỡng

53312008NS bộ 1 2008 10.530.000 0

Sử dụng đã lâu năm, công nghệ cũ, 

không có linh kiện để thay thế, 

không sửa chữa được, không còn 

như hiện trạng ban đầu

19 Máy vi tính để bàn 2013

Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ và Điều 

dưỡng

512292013NS bộ 1 2013 12.970.000 0

Sử dụng đã lâu năm, công nghệ cũ, 

không có linh kiện để thay thế, 

không sửa chữa được, không còn 

như hiện trạng ban đầu

20 Máy vi tính để bàn 2015

Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ và Điều 

dưỡng

511612015NS bộ 1 2015 11.000.000 0

Sử dụng đã lâu năm, công nghệ cũ, 

không có linh kiện để thay thế, 

không sửa chữa được, không còn 

như hiện trạng ban đầu
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21
Máy tạo Oxy Platinum 

HFII
Khoa Ngoại 643102003NS Cái 1

1996 đến 

2025
     157.983.650 0

Hư hệ thống tạo oxy, không sửa 

chữa được, không còn như hiện 

trạng ban đầu

22 Máy gây mê SL - 180 Khoa Ngoại 659101998NS cái 1 1998 81.900.000 0
Hư hệ thống ống dẩn áp lực, không 

còn nguyên hiện trạng, không còn 

như hiện trạng ban đầu

23 Máy điện tim ECG 1501 Khoa Nội 657112013NSX Cái 1 2013 15.592.000 0
Hư bàn phím diều khiển, đầu in 

nhiệt, không còn nguyên hiện trạng

24 Máy thở VFS - 410

Khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và 

Chống độc

61MT032021VIN cái 1 2021 106.000.000 58.300.000

Áp lực và các tiêu chuẩn của Mode 

thở không đúng, không kiểm định 

được, không còn như hiện trạng ban 

đầu

25 Máy thở

Khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và 

Chống độc

639102009NS Cái 1 2008 656.250.000 0
Mất phần mềm, hư monitor và 2 bộ 

trộn khí, không còn nguyên hiện 

trạng

26 Máy thở

Khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và 

Chống độc

662102002NS Cái 1 2002 161.930.446 0
Hư máy nén khí trong, hệ thống 

đường ống hơi vỡ nát, không còn 

nguyên hiện trạng

27
Máy siêu âm xách tay 2 

đầu dò và máy in

Khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và 

Chống độc

612102009TP Cái 1 2009 264.075.000 0
Hư boad mạch điều khiển, phím 

không bấm được, bong đầu dò, 

không còn như hiện trạng ban đầu

28
Máy siêu âm trắng đen 

(xách tay) Logiq 200

Phòng khám Đa 

khoa khu vực Cát 

Minh

6110102001YTQG Cái 1 2001 223.144.790 0
Hư nguồn, bo mạch CPU, không 

còn nguyên hiện trạng

29

Máy siêu âm đen trắng 

xách tay 2 đầu dò kèm 

máy in

Trạm Y tế xã Cát 

Thành
6146102009TP Cái 1 2009 349.125.000 0

Hư boad mạch điều khiển, phím 

không bấm được, bong đầu dò, 

không còn như hiện trạng ban đầu
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30 Máy vi tính để bàn 2015
Trạm Y tế thị trấn 

Cát Tiến
511012015NS bộ 1 2015 11.000.000 0

Hỏng, sử dụng đã lâu năm, công 

nghệ cũ, không có linh kiện để thay 

thế, không sửa chữa được, không 

còn như hiện trạng ban đầu

31 Máy in màu 2009
Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
514062009XHH Cái 01 2008 19.110.000 0

Hỏng, sử dụng đã lâu năm, công 

nghệ cũ, không có linh kiện để thay 

thế, không sửa chữa được, không 

còn như hiện trạng ban đầu

32
Máy X-Quang di động 

hiệu BOXBILE

Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
61572010NS Cái 01 2010 154.500.000 0

Hư bộ nguồn, ắc quy, không dùng 

điện trực tiếp được, không còn như 

hiện trạng ban đầu

33
Máy siêu âm trắng đen 

xách tay

Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
61072010NS Cái 01 2009 150.375.000 0

Hư nguồn, bo mạch CPU, không 

còn nguyên hiện trạng

34
Máy siêu âm trắng đen 

xách tay

Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
614102009NS Cái 01 2009 240.326.625 0

Hư LCD, ổ cứng chương trình siêu 

âm, không còn nguyên hiện trạng

35

Máy siêu âm đen trắng

 xách tay 1 đầu dò 

Fuduka Deshi và máy in

Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
614752013VH Cái 01 2013 178.080.000 0

Hư monitor, bàn phím, không còn 

nguyên hiện trạng

36 Máy vi tính để bàn 2009
Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
505112009GV bộ 01 2015 14.656.200 0

Hỏng, sử dụng đã lâu năm, công 

nghệ cũ, không có linh kiện để thay 

thế, không sửa chữa được, không 

còn như hiện trạng ban đầu

37
Mái hiên trạm y tế xã 

Cát Tân

Trạm Y tế xã Cát 

Tân
32012015NS m2 50 2015 24.336.707 4.867.339

Đã tháo dỡ năm 2021 để xây dựng 

trạm Y tế mới (Vật tư, vật liệu thu 

hồi được)



STT Tên tài sản Bộ phận Mã số
Đơn 

vị tính

Số 

lượng

Năm 

đưa vào 

sử dụng

Nguyên giá

Giá trị còn 

lại 

đến thời 

điểm

 kiểm kê 

cuối năm

Lý do thanh lý
Ghi 

chú

38
Mái hiên sau + nhà vệ 

sinh TYT xã Cát Hanh

Trạm Y tế xã Cát 

Tân
31012006NS m2 45,5 2006 51.836.738 10.367.346

Đã tháo dỡ năm 2019 để xây dựng 

trạm Y tế mới (Vật tư, vật liệu thu 

hồi được)

39
Nhà xe nhân viên + mái 

hiên TYT xã Cát Hanh

Trạm Y tế xã Cát 

Tân
31112015NS m2 68 2015 45.745.284 9.149.059

Đã tháo dỡ năm 2019 để xây dựng 

trạm Y tế mới (Vật tư, vật liệu thu 

hồi được)

Tổng cộng: 39.
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